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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Anh Th    

Các  ội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặn  Văn Tâm. 

2. Bà Ho n  Thị Thiện Lai. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n Tấn Kiệt, là Th     T a án nhân dân 

hu ện Ch  M i  tỉnh An Gian   

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  h    i  t nh  n  iang tham 

gia phiên toà: Ôn  N u  n Văn Lộc - Kiểm sát viên  

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, t i tr  s  T a án nhân dân hu ện Ch  M i  

tỉnh An Gian  xét xử sơ thẩm côn   hai v  án th  l  số: 439/2019/TLST-DS, 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 về tranh chấp   p   n  tín dụn ” theo Qu ết định 

đ a v  án ra xét xử số: 203/2020/QĐXXST-DS, ngày 25 tháng 5 năm 2020  iữa 

các đ ơn  sự: 

1. N uyên  ơn: N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ; tr  s : số 130 Phan Đ, 

ph ờn  3  quận P  th nh phố Hồ Chí Minh  

N ười  ại diện theo pháp luật: Ông Võ Minh T – Chức v : Chủ tịch Hội 

đồn  quản trị N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ. 

N ười  ại diện h p pháp của n uyên  ơn: Ôn  N u  n Thanh T – Chức 

v : Tổn  Giám đốc N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ  L  đ i diện ủ  qu ền 

theo Văn bản ủ  qu ền số 122/QĐ-DAB-HĐQT n    27/4/2016  

N ười  ại diện h p pháp của ôn  T: Ôn  B ch N ọc H – Chức v : Giám 

đốc N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ – Chi nhánh An Giang – Phòng Giao 

dịch Ch  M i  L  đ i diện ủ  qu ền theo Văn bản ủ  qu ền số 1269/QĐ-DAB-

PC ngày 26/7/2016. 
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N ười  ại diện h p pháp của ôn   : Ôn  N u  n Th nh L – Chức v : 

Nhân viên N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ – Ph n  Giao dịch Ch  M i; địa 

chỉ: số 06A đ ờn  N  thị trấn C  hu ện M  tỉnh An Gian   L  đ i diện ủ  qu ền 

l i theo Văn bản ủ  qu ền n    31/10/2019 (Có mặt). 

2. Bị  ơn: B  Lê Thị Thanh T  sinh năm 1974; địa chỉ: ấp M  x  N  hu ện  

M  tỉnh An Gian  (V n  mặt). 

3. N ười có quyền l i, n hĩa vụ liên quan: Ôn  Ph m Văn P  sinh năm 

1970; địa chỉ: ấp M  x  N  hu ện M  tỉnh An Gian  (V n  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tron  đơn  h i  iện  tờ tự  hai v  các biên bản h a  iải  n  ời đ i diện 

theo ủ  qu ền l i của n u ên đơn, ông N u  n Th nh L trình bày: Ngày 

14/5/2018, N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ (sau đâ   ọi t t l  N ân h n ) và 

b  Lê Thị Thanh T thỏa thuận    h p đồn  tín d n  cho va  trả  óp số 

00697181/0131644001T18105, theo H p đồn  thì b  T va  số tiền 20 000 000 

đồn   m c đích va  tiêu dùn   thời h n va  12 thán    ể từ n    14/5/2018 đến 

hết n    14/5/2019  l i suất tron  h n 10%/năm  l i suất n  quá h n 150% lãi 

suất tron  h n  Ph ơn  thức trả n   ốc  l i h n  thán   Hình thức va  tín chấp   

Cùn  n     N ân h n  đ   iải n ân cho bà T đủ số tiền 20 000 000 đồn  

theo Danh sách cho va  trả  óp  iải n ân qua t i  hoản thẻ  Quá trình thực hiện 

h p đồn   bà T trả vốn: 3.021.308 đồn   l i 327.692 đồn   tổn  cộn  3 340 000 

đồn  thì n  n  đến na   mặc dù N ân h n  có nh c nh  bà T nhiều lần nh n  b  

vẫn  hôn  thực hiện v  số n  đến na  đ  quá h n  nên N ân h n   h i  iện  êu 

cầu bà Lê Thị Thanh T có n hĩa v  thanh toán số tiền vốn 16 987 692 đồn   l i 

tron  h n 1 672 308 đồn   l i quá h n 1 280 934 đồn  (tính đến n    

31/10/2019)  tổn  cộn  19 940 934 đồn  v  tiền l i phát sinh theo mức l i suất 

thỏa thuận t i h p đồn  tín d n  đến n    T a án xét xử   

Đối v i n  ời có qu ền l i  n hĩa v  liên quan ôn  Ph m Văn P  thì thời 

điểm bà T va  tiền của N ân h n   ông P biết việc n   v  có cam  ết bảo l nh số 

tiền va  của bà T theo H p đồn  tín d n  v i N ân h n   nh n  bà T va  tiền 

của N ân h n  v i t  cách cá nhân  v i hình thức tín chấp  nên N ân h n   hôn  

 êu cầu ông P có n hĩa v  liên đ i cùn  bà T thanh toán n  cho N ân h n   

Tr ờn  h p  bà T  hôn  có  hả năn  thanh toán n  cho N ân h n  thì N ân 

h n  sẽ  h i  iện ông P bằn  v   iện  hác  Đối v i việc xác nhận của đơn vị 

(Ủ  ban nhân dân x  N)  nơi bà T côn  tác t i thời điểm     ết h p đồn  tín 

d n  cho va  trả  óp số 00697181/0131644001T18105 n    14/5/2018  thì phía 

đơn vị của bà T có trách nhiệm đôn đốc  nh c nh  cán bộ  côn  nhân viên thuộc 

Cơ quan  tổ chức mình quản l  có trách nhiệm trả n  đún  theo thỏa thuận của 

H p đồn  tín d n  v  Thôn  báo cho phía N ân h n  biết  hi có cán bộ  côn  

nhân viên chức n hĩ việc ha  điều độn  côn  tác để N ân h n  biết để thu hồi n  

đối v i nhữn  n  ời đ  va  vốn t i N ân h n   nên Ủ  ban nhân dân x  N không 

có trách nhiệm liên quan tron  v   iện  Do đó  N ân h n   hôn   êu cầu T a án 
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đ a Ủ  ban nhân dân x  N v o tham  ia tố t n  v i t  cách l  n  ời có qu ền 

l i  n hĩa v  liên quan tron  v  án  

T i phiên t a hôm na   ôn  L đ i diện N ân h n  xác định  êu cầu bà Lê 

Thị Thanh T có n hĩa v  thanh toán số tiền vốn 16.987.692 đồn   l i tron  h n 

1.672.308 đồn   l i quá h n 3.459.401 đồn  (tính đến n    14/7/2020)  tổn  

cộng 22.119.401 đồn  v  tiền l i phát sinh trên vốn  ốc 16.987.692 đồn  theo 

mức l i suất thỏa thuận t i H p đồn  tín d n  cho va  trả  óp số 

00697181/0131644001T18105 ngày 14/5/2018   ể từ n    15/7/2020 đến n    

bà T thanh toán dứt n . Ông L xác định do m c đích bà T va  tiền của N ân 

h n  l  để tiêu dùn  cá nhân nên N ân h n   hôn   êu cầu chồn  b  T cùng có 

trách nhiệm liên đ i trả n  cho N ân h n    

Bị đơn bà Lê Thị Thanh T, n  ời có qu ền l i  n hĩa v  liên quan ông 

Ph m Văn P đ  c Tòa án tốn  đ t thôn  báo th  l  v  án v  triệu tập h p lệ để 

tham  ia phiên họp  iểm tra việc  iao nộp  tiếp cận  côn   hai chứn  cứ v  h a 

 iải nh n  v n  mặt  hôn  l  do nên  hôn   hi nhận đ  c    iến v   hôn  h a 

 iải đ  c   

Đ i diện viện  iểm sát phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của 

Thẩm phán  Hội đồn  xét xử v  án  Th     v  việc chấp h nh pháp luật của 

n  ời tham  ia tố t n   Về    iến  iải qu ết: N    14/5/2018   iữa Ngân hàng 

Th ơn  m i Cổ phần Đ và bà Lê Thị Thanh T có    h p đồn  tín d n  số 

00697181 v i số tiền 20 000 000 đồn  (đ   iải n ân n    14/5/2018)  thời h n 

va  12 thán  (từ n    14/5/2018 đến n    14/5/2019)  l i suất tron  h n 

10%/năm  l i suất quá h n 150% l i suất tron  h n  Hình thức va  tín chấp   

Trong quá trình thực hiện  bà T trả đ  c 3.340.000 đồn   tron  đó vốn 

 ốc: 3.021.308 đồn   l i 327.692 đồn  thì n  n  đến na   Na   N ân h n   êu 

cầu bà T trả vốn  ốc c n n  16 987 692 đồn   l i tron  h n 1 672 308 đồn   l i 

quá h n 3 459 401 đồn  (tính đến n    14/7/2020)  tổn  cộn  22 119 401 đồn  

v  tiền l i phát sinh trên vốn  ốc từ n    15/7/2020 đến  hi bà T thanh toán hết 

n    

Phía bà Lê Thị Thanh T, ông Ph m Văn P đ  đ  c T a án triệu tập h p lệ  

nh n  v n  mặt  hôn  có l  do v   hôn   ửi văn bản  hi nhận    iến  

Xét thấ   h p đồn  tín d n  số 00697181 ngày 14/5/2018   iữa Ngân hàng 

Th ơn  m i Cổ phần Đ v i b  Lê Thị Thanh T đ  c xác lập trên cơ s  tự 

n u ện thỏa thuận  Do bà T vi ph m n hĩa v   nên N ân h n   h i  iện  êu cầu 

bà T trả vốn  ốc c n n  16.987.692 đồn   l i tron  h n 1 672 308 đồn   l i quá 

h n 3 459 401 đồn  (tính đến n    14/7/2020)  tổn  cộn  22 119 401 đồn  v  

tiền l i phát sinh trên vốn  ốc từ n    15/7/2020 đến  hi bà T thanh toán hết n  

l  có căn cứ  

Đối v i ôn  Ph m Văn P (chồn  của bà T) có cam  ết bảo l nh số tiền va  

cho bà T  nh n  b  T va  v i t  cách cá nhân v i hình thức tín chấp do Ủ  ban 

nhân dân xã N chỉ xác nhận việc b  T côn  tác t i đơn vị tron  thời  ian     ết 
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h p đồn  tín d n  nên N ân h n   hôn   êu cầu Ủ  ban nhân dân x  N, ông P 

nên  hôn  đề cập đến  

Từ phân tích trên  đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ các Điều 463  466  468 

Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 91  95 Luật các tổ chức tín d n  năm 2010  đề 

n hị: 

- Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ. 

- Buộc bà Lê Thị Thanh T trả cho N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ số 

tiền vốn  ốc c n n  16.987.692 đồn   l i tron  h n 1 672 308 đồn   l i quá h n 

3.459.401 đồn  (tính đến n    14/7/2020)  tổn  cộn  22 119 401 đồn  v  tiền l i 

phát sinh trên vốn  ốc từ n    15/7/2020 đến  hi bà T thanh toán hết n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau  hi n hiên cứu các t i liệu có tron  hồ sơ v  án đ  c thẩm tra t i 

phiên t a  Hội đồn  xét xử nhận định:  

[1] N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ  h i  iện bà Lê Thị Thanh T. Bà T 

có nơi c  trú ấp M, xã N  hu ện M  tỉnh An Gian  nên T a án nhân dân hu ện 

Ch  M i th  l   iải qu ết l  đún  thẩm qu ền theo qu  định t i Điều 26  Điều 

35 v  Điều 39 của Bộ luật tố t n  dân sự 2015   

[2] Bị đơn bà Lê Thị Thanh T, n  ời có qu ền l i  n hĩa v  liên quan ông 

Ph m Văn P đ  đ  c T a án triệu tập h p lệ đến lần thứ hai để tham  ia phiên 

t a nh n  v n  mặt  hôn  l  do  Căn cứ Điều 227 Bộ luật tố t n  dân sự năm 

2015  Hội đồn  xét xử tiến h nh xét xử v n  mặt bà T, ông P l  có căn cứ  

[3] T i phiên tòa hôm nay, ông L đ i diện N ân h n   êu cầu bà Lê Thị 

Thanh T có n hĩa v  thanh toán số tiền vốn 16.987.692 đồn   l i tron  h n 

1.672.308 đồn   l i quá h n 3 459 401 đồn  (tính đến n    14/7/2020)  tổn  

cộn  22 119 401 đồn  v  tiền l i phát sinh trên vốn  ốc 16.987.692 đồn  theo 

mức l i suất thỏa thuận t i H p đồn  tín d n  cho va  trả  óp số 

00697181/0131644001T18105 ngày 14/5/2018   ể từ n    15/7/2020 đến n    

bà T thanh toán dứt n . Xét thấ   việc tha  đổi  bổ sun   êu cầu  h i  iện của 

N ân h n   hôn  v  t quá ph m vi  êu cầu  h i  iện ban đầu  căn cứ Điều 244 

Bộ luật tố t n  dân sự 2015  Hội đồn  xét xử chấp nhận việc tha  đổi  bổ sun  

 êu cầu  h i  iện của Ngân hàng.  

[4] Đối v i Ủ  ban nhân dân x  N ( ọi t t l  Ủ  ban)  Hội đồn  xét xử 

nhận thấ   căn cứ theo xác nhận của Ủ  ban tron  Giấ  đề n hị va  vốn  iêm 

ph ơn  án sử d n  vốn bà T     ết v i N ân h n  thì phía Ủ  ban chỉ có n hĩa 

v  nh c nh   đôn đốc cán bộ thuộc qu ền quản l  của Cơ quan mình để thực hiện 

n hĩa v  v i N ân h n  v  Ủ  ban cũn   hôn  bảo lĩnh số tiền va  của cá nhân 

bà T v i N ân h n   Bên c nh đó  phía N ân h n  cũn  đề n hị T a án  hôn  

đ a Ủ  ban v o tham  ia tố t n  v i t  cách l  n  ời có qu ền l i  n hĩa v  liên 

quan tron  v  án  Do đó  T a án  hôn  đ a Ủ  ban v o tham  ia tố t n  l  có cơ 

s   



5 

 

[5] Hội đồn  xét xử xét thấ   H p đồn  tín d n  cho va  trả  óp số 

00697181/0131644001T18105 ngày 14/5/2018     ết  iữa Ngân hàng v i bà T 

đ  c xác lập trên cơ s  tự n u ện thỏa thuận  iữa các bên  hình thức v  nội dun  

h p đồn   hôn  vi ph m điều cấm của luật   hôn  trái v i đ o đức x  hội v  phù 

h p v i qu  định của pháp luật nên đâ  l  h p đồn  tín d n  h p pháp  đ  c 

pháp luật thừa nhận v  bảo vệ  Căn cứ theo h p đồn  tín d n  đ  l m phát sinh 

qu ền v  n hĩa v  của các bên theo qu  định t i Điều 463  466 Bộ luật dân sự 

2015. Tron  quá trình thực hiện h p đồn  phía bà T  hôn  thực hiện n hĩa v  trả 

vốn  l i suất đún  h n cho N ân h n  để phát sinh n  quá h n l  vi ph m n hĩa 

v  của n  ời va  theo h p đồn  tín d n  m  hai bên đ      ết  Do đó  việc N ân 

h n   h i  iện bà T  êu cầu trả vốn  ốc c n n  16.987.692 đồn , lãi 5.131.709 

đồn  (tính đến ngày 14/7/2020), tổn  cộn  22.119.401 đồn  l  có căn cứ  phù 

h p v i qu  định t i Điều 280  Điều 466  Điều 468 Bộ luật dân sự 2015  Điều 91 

v  Điều 95 Luật tổ chức tín d n  năm 2010  

[6] T i phiên t a  đ i diện n u ên đơn có  êu cầu bà Cẩm phải tiếp t c 

chịu l i suất phát sinh theo H p đồn  tín d n  cho va  trả  óp số 

00697181/0131644001T18105 ngày 14/5/2018 đ      ết từ ngày 15/7/2020 cho 

đến  hi bà T thanh toán xon  các  hoản n  v i N ân h n   Hội đồn  xét xử xét 

thấ   theo h p đồn  tín d n  có thỏa thuận mức l i suất cho va  tron  h n  l i 

suất n  quá h n  Do bà T vi ph m n hĩa v  thanh toán nên phải tiếp t c chịu 

 hoản tiền l i theo mức l i suất m  các bên thỏa thuận theo h p đồn  tín d n  

cho đến  hi bà T thanh toán xon   hoản n  v i N ân h n  l  phù h p v i Điều 

357 Bộ luật dân sự 2015  

[7] Đối v i n  ời có qu ền l i  n hĩa v  liên quan ông Ph m Văn P  Hội 

đồn  xét xử xét thấ   theo hồ sơ thể hiện bà T có chồn  là ông Ph m Văn P, số 

n  này phát sinh tron  thời  ỳ hôn nhân v  ông P biết việc bà T va  tiền của 

N ân h n   đồn  thời cam  ết bảo l nh số n  n   của bà T. Tuy nhiên, trong quá 

trình l m việc v  t i phiên t a hôm na  Ngân hàng xác định bà T va  tiền của 

N ân h n  l  va  cá nhân  v i hình thức tín chấp nên N ân h n   hôn   êu cầu 

ông P cùn  có n hĩa v  liên đ i v i bà T trả n  cho Ngân hàng cũn  nh   hôn  

 êu cầu trách nhiệm bảo l nh của ông P đối v i số n  n    Do đó  Hội đồn  xét 

xử  hôn  đề cập  iải qu ết  Tr ờn  h p  bản án có hiệu lực pháp luật m  bà T 

 hôn  có  hả năn  thanh toán n  cho N ân h n  thì N ân h n  có qu ền  h i 

 iện ông P  êu cầu thực hiện n hĩa v  bảo l nh cho bà T theo thỏa thuận m  phía 

ông P đ  cam  ết bảo l nh bằn  v   iện  hác. 

[8] Từ nhữn  phân tích trên  có cơ s  buộc bà Lê Thị Thanh T có n hĩa v  

trả cho N ân h n  Th ơn  m i cổ phẩn Đôn  Á số tiền vốn  ốc c n n  

16.987.692 đồn , lãi 5.131.709 đồn  (tính đến ngày 14/7/2020)  tổn  cộn  

22.119.401 đồn  và bà Lê Thị Thanh T phải tiếp t c chịu  hoản tiền l i theo mức 

l i suất m  các bên thỏa thuận theo h p đồn  tín d n  cho đến  hi bà T thanh 

toán xon   hoản n  v i N ân h n   

[9] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do  êu cầu của N ân h n  đ  c chấp nhận 

nên bà T phải chịu án phí dân sự theo qu  định pháp luật  
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: - Các Điều 26  Điều 35  Điều 39  Điều 144  Điều 147  Điều 227  

Điều 244 v  Điều 273 của Bộ luật tố t n  dân sự năm 2015; 

              - Các Điều 280  Điều 357  Điều 463  Điều 466 v  Điều 468 Bộ 

luật dân sự 2015;  

              - Các Điều 91 v  Điều 95 Luật các tổ chức tín d n  năm 2010;  

              - N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban th ờn  v  Quốc hội qu  định về mức thu  mi n   iảm  thu  nộp  quản l  v  

sử d n  án phí v  lệ phí T a án  

Tu ên xử: Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của N ân h n  Th ơn  m i Cổ 

phần Đ đối v i bà Lê Thị Thanh T. 

- Buộc bà Lê Thị Thanh T có n hĩa v  trả cho N ân h n  Th ơn  m i cổ 

phẩn Đôn  Á số tiền vốn  ốc c n n  16.987.692 đồn , lãi 5.131.709 đồn  (tính 

đến ngày 14/7/2020)  tổn  cộn  22.119.401 đồn  (Hai m ơi hai triệu một trăm 

m ời chín n hìn bốn trăm lẻ một) đồn . 

- Kể từ n    15/7/2020, bà Lê Thị Thanh T c n phải tiếp t c chịu  hoản 

tiền l i theo mức l i suất m  các bên thỏa thuận tron  H p đồn  tín d n  cho va  

trả  óp số 00697181/0131644001T18105 ngày 14/5/2018 cho đến khi bà T thanh 

toán xon   hoản n  v i N ân h n . Tr ờn  h p tron  h p đồn  tín d n , các 

bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh l i suất cho va  theo từn  thời  ỳ của Ngân 

h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ thì l i suất mà bà T phải tiếp t c thanh toán cho 

N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ theo qu ết định của T a án cũn  sẽ đ  c 

điều chỉnh cho phù h p v i sự điều chỉnh l i suất của N ân h n  Th ơn  m i Cổ 

phần Đ. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Lê Thị Thanh T phải chịu 1 106 000 (Một 

triệu một trăm lẻ sáu n hìn) đồn . 

Ho n l i số tiền t m ứn  án phí dân sự sơ thẩm đ  nộp 498.500 (Bốn trăm 

chín m ơi tám n hìn  năm trăm) đồn  cho N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ do 

N ân h n  Th ơn  m i Cổ phần Đ – Ph n   iao dịch Ch  M i đ i diện nhận 

theo biên lai thu số 0007721 do Chi c c thi h nh án dân sự hu ện Ch  M i cấp 

n    20/12/2019. 

Đ ơn  sự có mặt t i phiên t a đ  c qu ền  hán  cáo tron  h n 15 n     ể 

từ n    tu ên án  Riên  đ ơn  sự v n  mặt t i phiên t a đ  c qu ền  hán  cáo 

tron  h n 15 n     ể từ n    nhận đ  c bản án tốn  đ t h p lệ  

Tr ờn  h p bản án  qu ết định đ  c thi h nh theo qu  định t i Điều 2 

Luật Thi h nh án dân sự thì n  ời đ  c thi h nh án dân sự  n  ời phải thi h nh 

án dân sự có qu ền thoả thuận thi h nh án  qu ền  êu cầu thi h nh án  tự n u ện 

thi h nh án hoặc bị c ỡn  chế thi h nh án theo qu  định t i các Điều 6  7 v  9 
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Luật thi h nh án dân sự; Thời hiệu thi h nh án đ  c thực hiện theo qu  định t i 

Điều 30 Luật thi h nh án dân sự /  

 
Nơi nhận:                                            
- VKSND H  Ch  M i; 

- TAND tỉnh An Gian ; 

- Chi c c THADS H. Ch  M i; 

- Các đ ơn  sự; 

- L u: VT  hồ sơ v  án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Anh Thư 
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